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       Số: 200/BC-TA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Quảng Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2021


BÁO CÁO

CÔNG TÁC TÒA ÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ 

NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
 (tại Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021-2026)
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
1. Tình hình, kết quả công tác xét xử, giải quyết các loại vụ việc

1.1. Tình hình, kết quả chung 
Thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác Tòa án 06 tháng đầu năm 2021 (từ 01-12-2020 đến 31-5-2021), Toà án nhân dân huyện Quảng Ninh đã thụ lý 192 vụ, việc, trường hợp các loại; bao gồm: Án hình sự 16 vụ/25 bị cáo; vụ việc dân sự 131 (trong đó: Án tranh chấp dân sự 37 vụ, án hôn nhân và gia đình 86 vụ, việc, án kinh doanh thương mại 05 vụ, án lao động 0; việc dân sự 03); án hành chính 0; thi hành án hình sự 40 trường hợp; rút ngắn thời gian thử thách của án treo 01 trường hợp; đơn, thư khiếu nại 04. Số cũ chuyển sang 65 vụ (bao gồm: Án hình sự 09 vụ/12 bị cáo, án tranh chấp dân sự 30 vụ; án hôn nhân và gia đình 25 vụ; án kinh doanh thương mại 01 vụ). Tổng số vụ, việc, trường hợp phải giải quyết, xét xử là 257. 
Kết quả, đã giải quyết 188 vụ, việc (đạt tỷ lệ chung là 73,2%). Trong đó: Xét xử 25 vụ, công nhận sự thoả thuận của các đương sự 08 vụ, công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự 55 vụ, đình chỉ 47 vụ, các quyết định khác 53 (gồm: Chuyển hồ sơ 08 vụ, giải quyết đơn thư khiếu nại 04, quyết định thi hành án hình sự 40, quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo 01). Án đang giải quyết, trong thời hạn luật định 69 vụ (trong đó tạm đình chỉ 09 vụ). 
Nhìn chung, tổng số thụ lý vụ, việc, trường hợp các loại tăng 04 vụ, việc so với 06 tháng đầu năm 2020 (06 tháng đầu năm 2021: 192 vụ, việc, 06 tháng đầu năm 2020: 188 vụ, việc). Đối với từng loại cụ thể: Án hình sự giảm 07 vụ/15 bị cáo; án tranh chấp dân sự giảm 19 vụ, án hôn nhân và gia đình tăng 10 vụ, án kinh doanh, thương mại giảm 01 vụ, việc dân sự tăng 02 việc; thi hành án hình sự tăng 14 trường hợp. 
Qua việc thụ lý, xét xử án hình sự cho thấy, tình hình tội phạm còn tiềm ẩn, tính chất nguy hiểm và hậu quả do tội phạm gây ra cho xã hội diễn biến phức tạp như: Tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” 03 vụ/03 bị cáo, tội “Trộm cắp tài sản” 05 vụ/06 bị cáo, tội “Cố ý gây thương tích” 03 vụ/03 bị cáo; tội phạm về ma túy: 02 vụ/02 bị cáo. Phát sinh thêm tội mới: Tội “Trốn thuế” 01 vụ/01 bị cáo. Về đối tượng phạm tội, người phạm tội là phụ nữ: 01 vụ/01 bị cáo, chiếm tỷ lệ 6,25%; tái phạm 03 bị cáo, chiếm tỷ lệ 18,75% số bị cáo trong vụ án đã thụ lý. 
Án tranh chấp dân sự thụ lý 06 tháng đầu năm 2021, chủ yếu là tranh chấp hợp đồng tín dụng (14 vụ, chiếm 37,8%), tranh chấp hợp đồng dân sự (09 vụ, chiếm 24,3%), tranh chấp về quyền sử dụng đất (04 vụ, chiếm 10,8%). Phát sinh thêm tranh chấp mới như: Tranh chấp về đòi lại tài sản (02 vụ, chiếm 5,4%), tranh chấp hợp đồng đặt cọc (01 vụ, chiếm 2,7%), tranh chấp đòi bồi thường sức khỏe (01 vụ, chiếm 2,7%). Trong đó tranh chấp về quyền sử dụng đất có tính chất phức tạp hơn các loại tranh chấp khác. 
Án hôn nhân và gia đình chủ yếu là ly hôn 85 vụ (chiếm 98,8%), việc hôn nhân gia đình 01 việc (yêu cầu xác định cha cho con, chiếm 1,16%). Nguyên nhân dẫn đến ly hôn chủ yếu là do bất đồng quan điểm về các vấn đề trong cuộc sống; có dấu hiệu bạo lực gia đình; đương sự có lối sống buông thả; không tôn trọng lẫn nhau; một hoặc cả hai bên vi phạm nghĩa vụ vợ chồng... mà các bên không có biện pháp tự điều chỉnh, giải quyết thỏa đáng làm phát sinh mâu thuẫn và ngày một căng thẳng làm cho hôn nhân lâm vào trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được dẫn đến ly hôn. Tỷ lệ nguyên đơn là phụ nữ (67/86 vụ), chiếm 77,9 %; về độ tuổi, từ 40 trở xuống chiếm 79% số án đã thụ lý.
Án kinh doanh, thương mại chủ yếu tranh chấp về hợp đồng tín dụng, tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, thuê tài sản giữa các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh.  
1.2. Tình hình, kết quả cụ thể 

1.2.1. Công tác xét xử án hình sự
Tổng số án phải giải quyết 25 vụ/37 bị cáo. Đã giải quyết: 16 vụ/21 bị cáo, đạt tỷ lệ 64%, trong đó: Đình chỉ xét xử 01 vụ/01 bị cáo; xét xử sơ thẩm 15 vụ/20 bị cáo. Số án chưa xét xử: 09 vụ/16 bị cáo, đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử.

Đối với án đã xét xử, các loại hình phạt đã áp dụng gồm: Phạt tù (giam) 11 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo 02 bị cáo, cải tạo không giam giữ 06 bị cáo, phạt tiền 01 bị cáo.

* Án có kháng cáo: 04 vụ/04 bị cáo; kết quả xét xử phúc thẩm: Hủy án sơ thẩm 01 vụ/01 bị cáo; sửa án 1 vụ/1 bị cáo; đình chỉ xét xử phúc thẩm 02 vụ/02 bị cáo.

* Án có kháng nghị: 0


1.2.2. Công tác giải quyết, xét xử vụ, việc dân sự
a) Án tranh chấp dân sự:

Số án phải giải quyết: 64 vụ. Đã giải quyết: 36 vụ, đạt tỷ lệ 65,2%, trong đó: Chuyển hồ sơ vụ án 05 vụ, xét xử 04 vụ, quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự 07 vụ, đình chỉ 20. Số án đang giải quyết: 28 vụ (trong đó có 09 vụ đang tạm đình chỉ).  
* Án có kháng cáo: 01 vụ; chưa có kết quả xét xử phúc thẩm.
* Án có kháng nghị: 0.


b) Án, việc Hôn nhân và gia đình:
+ Án tranh chấp Hôn nhân và gia đình: Số án phải giải quyết: 110 vụ (trong đó: Ly hôn 105 vụ, chiếm 95,5%; tranh chấp về chia tài sản chung sau khi ly hôn 05 vụ, chiếm 4,5%). Đã giải quyết: 88 vụ (đạt tỷ lệ 79,3%), trong đó: Chuyển hồ sơ vụ án 03 vụ, đưa ra xét xử 06 vụ, quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận các đương sự 55 vụ, đình chỉ 24 vụ. Số án đang giải quyết: 22 vụ.
* Án có kháng cáo: 01 vụ; chưa có kết quả xét xử phúc thẩm.
* Án có kháng nghị: 0.

+ Việc Hôn nhân và gia đình: Số việc phải giải quyết: 01 việc (đang trong thời hạn giải quyết).
c) Án kinh doanh, thương mại (kinh tế): 
Tổng số án phải giải quyết: 06 vụ, đã giải quyết 03 vụ (đạt tỷ lệ 50%), trong đó: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 01 vụ, Đình chỉ 02 vụ. Số án đang giải quyết: 03 vụ.
Án có kháng cáo, kháng nghị: 0.
d) Án lao động: Không có án phải giải quyết.

đ) Việc dân sự: Tổng số việc phải giải quyết: 03 việc, đang trong thời hạn giải quyết.
1.2.3. Công tác giải quyết, xét xử án hành chính
Không có án phải giải quyết.
1.2.4. Kết quả thụ lý giải quyết sơ thẩm việc khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
- Việc xét rút ngắn thời gian thử thách án treo (theo quy định của Luật Thi hành án hình sự): 01 trường hợp (đã giải quyết xong). 

- Việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp ngân sách Nhà nước (khoản án phí, lệ phí, tiền phạt, tiền tịch thu theo quy định của Luật Thi hành án dân sự): 0. 


1.2.5. Công tác thi hành án hình sự (theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự)
Tổng số phải ra quyết thi hành án hình sự đối với người bị kết án: 40 trường hợp. Đã ra quyết định để thi hành: 40 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%, trong đó: Ủy thác cho Tòa án khác ra quyết định thi hành hình phạt 01 trường hợp, ra quyết định thi hành hình phạt 38 trường hợp, đình chỉ thi hành án 01 trường hợp. 

Ra quyết định hoãn thi hành án phạt tù: 01 trường hợp 

Việc giải quyết, xét xử các loại án, vụ việc khác đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, khách quan, đúng quy định của pháp luật; không có vụ việc để quá hạn luật định. Về tổ chức và chất lượng xét xử, giải quyết án hình sự sơ thẩm: Đảm bảo xét xử kịp thời nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Không có trường hợp xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. 
Công tác giải quyết án dân sự được chú trọng đi sâu tìm hiểu điều kiện, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp để giải thích, vận động đương sự; kiên trì hòa giải để các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án nên tỷ lệ án đình chỉ do nguyên đơn rút đơn khởi kiện, ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc giải quyết vụ án khá cao, tỷ lệ coi như hòa giải thành theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao đối với số án đã giải quyết trong án tranh chấp dân sự là 83,9%, trong án hôn nhân và gia đình là 89,7%, trong án kinh doanh, thương mại là 100% (chỉ tiêu TAND tối cao là 60% trở lên). Án xét xử thỏa đáng, áp dụng đúng các quy định của pháp luật có liên quan. 
Công tác thi hành án hình sự được tiến hành kịp thời, đầy đủ, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp bị cáo bị kết án phạt tù đều có thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú biết. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc theo dõi, bắt bị cáo tại ngoại khi xét xử đi chấp hành hình phạt tù. 
Hoạt động công tác hành chính tư pháp luôn được chú trọng, Lãnh đạo cơ quan đã kịp thời chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả công tác hành chính tư pháp, lập danh mục, thủ tục, hồ sơ khởi kiện, hướng dẫn cho người khởi kiện lựa chọn hòa giải, đối thoại; lựa chọn hòa giải viên theo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án (không có trường hợp lựa chọn hòa giải, đối thoại, hòa giải viên). Theo dõi chặt chẽ việc giải quyết án, kiểm tra đôn đốc tránh tình trạng án tồn động, quá hạn luật định. Tổ chức tốt các đợt tập huấn trực tuyến. Thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa và tổ chức xét xử các vụ án trọng điểm (01 vụ/02 bị cáo). Thực hiện đăng tải bản án, quyết định giải quyết vụ việc (đã đăng tải được 139 bản án, quyết định) có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Tòa án. Việc đăng tải đảm bảo các quy định về mã hóa thông tin và thời hạn đăng tải. 
2. Các mặt công tác khác

2.1. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Đã tiếp nhận 04 đơn khiếu nại (trong đó: 01 đơn thuộc thẩm quyền và 03 đơn không thuộc thẩm quyền). Đã xử lý: 04 đơn (chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết 02 đơn, trả lại đơn và hướng dẫn cho người khiếu nại 02 đơn), đạt tỷ lệ 100%. Không có đơn tố cáo.
2.2. Công tác tiếp công dân

Cơ quan đã chuẩn bị các điều kiện vật chất, phân công Lãnh đạo, cán bộ lên lịch trực để tiếp công dân khi có yêu cầu. Tuy nhiên, không có yêu cầu của công dân, không có lượt tiếp trực tiếp. 
2.3. Công tác xây dựng hệ thống Tòa án (Ngành) và công tác Hội thẩm  

Đơn vị đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác thi đua khen thưởng; quán triệt, chấp hành nghiêm túc quy tắc, quy định của Ngành. 

Đơn vị đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Quảng Ninh tiến hành rà soát danh sách Hội thẩm nhân dân huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đủ điều kiện để lựa chọn giới thiệu tái cử, đồng thời tích cực liên hệ với các cơ quan, tổ chức để đề nghị giới thiệu nhân sự tham gia Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Tòa án nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận TQVN huyện đã hiệp thương thống nhất thành phần, cơ cấu, số lượng theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu được 15 vị Hội thẩm nhân dân huyện Quảng Ninh với thành phần, cơ cấu như kết quả hiệp thương giữa Tòa án và Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Quảng Ninh.

3. Đánh giá chung


Trong 06 tháng đầu năm 2021, Toà án nhân dân huyện Quảng Ninh đã thực hiện cơ bản đạt chỉ tiêu giải quyết các loại án, chất lượng xét xử, giải quyết các loại án đúng quy định của pháp luật; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc tổ chức công tác xét xử, giải quyết vụ, việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị địa phương.

4. Một số tồn tại, khó khăn

4.1. Tồn tại: Công tác xét xử có những hạn chế như thời gian giải quyết một số vụ án còn tương đối dài làm ảnh hưởng đến tâm lý của đương sự, án hủy vẫn còn, tỷ lệ án giải quyết xong còn thấp. 
4.2. Khó khăn: Do tình hình của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; một số đương sự (bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án) thiếu hợp tác, cố tình gây khó khăn nên ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ, việc. Số lượng Thẩm phán, Thư ký Tòa án, cán bộ làm công tác hành chính tư pháp ít (03 Thẩm phán, 02 Thư ký, 01 cán bộ văn phòng hành chính tư pháp), trong khi số lượng đơn, án các loại phải giải quyết tăng, tương đối lớn so với số lượng biên chế nên hoạt động xét xử, công tác hành chính tư pháp còn gặp khó khăn nhất định; trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021
1. Triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp theo chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Đơn vị.

2. Đảm bảo công tác tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện, thụ lý vụ việc kịp thời, đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ xét xử, giải quyết án, chú trọng chất lượng tranh tụng theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị và quy định của pháp luật về tố tụng, tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác hành chính tư pháp. 

3. Giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo xét xử, giải quyết án, vụ việc, thi hành án hình sự kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Khắc phục những tồn tại, khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của Toà án nhân dân tối cao đề ra. 

4. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, với chính quyền, cơ quan, ban, ngành ở địa phương có liên quan trong việc giải quyết, xét xử các loại án, nhất là đối với các vụ án phức tạp, án trọng điểm. Giải quyết kịp thời các vụ án  nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị UBND các xã, thị trấn, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện tăng cường, phối hợp kịp thời về đo đạc, định giá tài sản, thẩm định tại chỗ; tham gia Hội đồng định giá tài sản liên quan trong công tác giải quyết, xét xử án tranh chấp dân sự khi Tòa án có yêu cầu.

Đề nghị Chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.
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